
Số lượng Tỷ lệ
1 12A 34 34 100%
2 12A1 40 40 100%
3 12D 37 37 100%
4 12D1 39 39 100%
5 12D2 41 41 100%
6 12D3 41 41 100%
7 12D4 40 40 100%
8 12D5 43 43 100%
9 12D6 44 44 100%

10 12D7 42 42 100%
401 401 100.00%

100.00%

A A1 C D Ghi chú
26.15 24.35 25 25.2

Sử
Địa

GDCD
Anh

9.25
8.5
10
9

Ghi chú

Tổng

9.25
9

8.75
7.25

* Ghi chú
Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp học sinh khối 12:

Văn
Lý

Hóa
Sinh

8.8

Khối
Điểm cao nhất

Môn
Toán

Điểm cao nhất

STT Lớp Số HS
Số đỗ tốt nghiệp

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

THỐNG KÊ TỶ LỆ ĐỖ TỐT NGHIỆP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023



Theo số lượng:
TT Toán Văn Lý Hóa Sinh Sử Địa CD Anh
1 6.33 7.42 7.17 5.34 5.52 5.93 5.79 8.29 4.73
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 56 5 2 11 7 81 62 0 233
4 144 41 3 9 14 152 217 11 120
5 171 210 14 4 6 116 93 101 39
6 30 145 8 3 0 25 2 262 9

401 401 27 27 27 374 374 374 401

Theo tỷ lệ:
TT Toán Văn Lý Hóa Sinh Sử Địa CD Anh
1 6.33 7.42 7.17 5.34 5.52 5.93 5.79 8.29 4.73
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0%
3 14% 1% 7% 41% 26% 22% 17% 0% 58%
4 36% 10% 11% 33% 52% 41% 58% 3% 30%
5 43% 52% 52% 15% 22% 31% 25% 27% 10%
6 7% 36% 30% 11% 0% 7% 1% 70% 2%

TB
Khá 
Giỏi

Khá 
Giỏi

Môn
Điểm TB
Điểm liệt

Yếu

Cộng

Điểm TB
Điểm liệt

Yếu
TB

Môn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023



Môn: Toán

Điểm trung bình: 6.33

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 6.41 9 7 12 6
2 12A1 40 7.03 0 12 21 7
3 12D 37 5.75 8 18 10 1
4 12D1 39 6.93 1 8 26 4
5 12D2 41 6.78 1 11 26 3
6 12D3 41 6.79 2 12 23 4
7 12D4 40 5.91 9 17 12 2
8 12D5 43 5.77 10 19 14 0
9 12D6 44 5.76 13 18 11 2

10 12D7 42 6.26 3 22 16 1
401 6.33 56 144 171 30

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 6.41 26.5% 20.6% 35.3% 17.6%
2 12A1 40 7.03 0.0% 30.0% 52.5% 17.5%
3 12D 37 5.75 21.6% 48.6% 27.0% 2.7%
4 12D1 39 6.93 2.6% 20.5% 66.7% 10.3%
5 12D2 41 6.78 2.4% 26.8% 63.4% 7.3%
6 12D3 41 6.79 4.9% 29.3% 56.1% 9.8%
7 12D4 40 5.91 22.5% 42.5% 30.0% 5.0%
8 12D5 43 5.77 23.3% 44.2% 32.6% 0.0%
9 12D6 44 5.76 29.5% 40.9% 25.0% 4.5%

10 12D7 42 6.26 7.1% 52.4% 38.1% 2.4%
401 6.33 14.0% 35.9% 42.6% 7.5%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Điểm

Tổng

Điểm
Ghi chú

Ghi chú

Điểm 
trung 
bình

Điểm 
trung 
bình

Tổng

STT Lớp Sĩ số

STT Lớp Sĩ số



Môn: Ngữ văn

Điểm trung bình: 7.42

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 6.68 1 10 18 5
2 12A1 40 7.54 0 3 22 15
3 12D 37 7.74 0 0 21 16
4 12D1 39 7.71 1 0 20 18
5 12D2 41 7.37 0 7 21 13
6 12D3 41 8.01 0 0 12 29
7 12D4 40 7.53 0 2 20 18
8 12D5 43 7.19 1 7 23 12
9 12D6 44 6.84 2 10 27 5

10 12D7 42 7.55 0 2 26 14
401 7.42 5 41 210 145

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 6.68 2.9% 29.4% 52.9% 14.7%
2 12A1 40 7.54 0.0% 7.5% 55.0% 37.5%
3 12D 37 7.74 0.0% 0.0% 56.8% 43.2%
4 12D1 39 7.71 2.6% 0.0% 51.3% 46.2%
5 12D2 41 7.37 0.0% 17.1% 51.2% 31.7%
6 12D3 41 8.01 0.0% 0.0% 29.3% 70.7%
7 12D4 40 7.53 0.0% 5.0% 50.0% 45.0%
8 12D5 43 7.19 2.3% 16.3% 53.5% 27.9%
9 12D6 44 6.84 4.5% 22.7% 61.4% 11.4%

10 12D7 42 7.55 0.0% 4.8% 61.9% 33.3%
401 7.42 1.2% 10.2% 52.4% 36.2%Tổng

Tổng

STT Lớp Sĩ số Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp Sĩ số
Điểm

Ghi chú

Điểm

Điểm 
trung 
bình

Điểm 
trung 
bình



Môn: Vật lý

Điểm trung bình: 7.17

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 20 2 3 11 4
2 12A1 7 0 0 3 4
3 12D 0 0 0 0 0
4 12D1 0 0 0 0 0
5 12D2 0 0 0 0 0
6 12D3 0 0 0 0 0
7 12D4 0 0 0 0 0
8 12D5 0 0 0 0 0
9 12D6 0 0 0 0 0

10 12D7 0 0 0 0 0
27 2 3 14 8

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 20 10.0% 15.0% 55.0% 20.0%
2 12A1 7 0.0% 0.0% 42.9% 57.1%
3 12D 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 12D1 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 12D2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 12D3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 12D4 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 12D5 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 12D6 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 12D7 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27 7.4% 11.1% 51.9% 29.6%Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

Điểm



Môn: Hóa học

Điểm trung bình: 5.34

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 20 6 7 4 3
2 12A1 7 5 2 0 0
3 12D 0 0 0 0 0
4 12D1 0 0 0 0 0
5 12D2 0 0 0 0 0
6 12D3 0 0 0 0 0
7 12D4 0 0 0 0 0
8 12D5 0 0 0 0 0
9 12D6 0 0 0 0 0

10 12D7 0 0 0 0 0
27 11 9 4 3

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 20 30.0% 35.0% 20.0% 15.0%
2 12A1 7 71.4% 28.6% 0.0% 0.0%
3 12D 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 12D1 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 12D2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 12D3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 12D4 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 12D5 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 12D6 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 12D7 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27 40.7% 33.3% 14.8% 11.1%Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

Điểm



Môn: Sinh học

Điểm trung bình: 5.52

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 20 6 9 5 0
2 12A1 7 1 5 1 0
3 12D 0 0 0 0 0
4 12D1 0 0 0 0 0
5 12D2 0 0 0 0 0
6 12D3 0 0 0 0 0
7 12D4 0 0 0 0 0
8 12D5 0 0 0 0 0
9 12D6 0 0 0 0 0

10 12D7 0 0 0 0 0
27 7 14 6 0

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 20 30.0% 45.0% 25.0% 0.0%
2 12A1 7 14.3% 71.4% 14.3% 0.0%
3 12D 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 12D1 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 12D2 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 12D3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 12D4 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 12D5 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 12D6 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 12D7 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27 25.9% 51.9% 22.2% 0.0%Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

Điểm



Môn: Lịch sử

Điểm trung bình: 5.93

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 14 4 5 5 0
2 12A1 33 6 19 7 1
3 12D 37 13 10 11 3
4 12D1 39 9 14 14 2
5 12D2 41 9 17 11 4
6 12D3 41 3 12 20 6
7 12D4 40 5 18 15 2
8 12D5 43 17 17 7 2
9 12D6 44 8 15 18 3

10 12D7 42 7 25 8 2
374 81 152 116 25

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 14 28.6% 35.7% 35.7% 0.0%
2 12A1 33 18.2% 57.6% 21.2% 3.0%
3 12D 37 35.1% 27.0% 29.7% 8.1%
4 12D1 39 23.1% 35.9% 35.9% 5.1%
5 12D2 41 22.0% 41.5% 26.8% 9.8%
6 12D3 41 7.3% 29.3% 48.8% 14.6%
7 12D4 40 12.5% 45.0% 37.5% 5.0%
8 12D5 43 39.5% 39.5% 16.3% 4.7%
9 12D6 44 18.2% 34.1% 40.9% 6.8%

10 12D7 42 16.7% 59.5% 19.0% 4.8%
374 21.7% 40.6% 31.0% 6.7%Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

Điểm



Môn: Địa

Điểm trung bình: 5.79

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 14 0 11 3 0
2 12A1 33 10 13 10 0
3 12D 37 6 21 9 1
4 12D1 39 7 21 10 1
5 12D2 41 4 25 12 0
6 12D3 41 3 22 16 0
7 12D4 40 7 27 6 0
8 12D5 43 6 26 11 0
9 12D6 44 8 24 12 0

10 12D7 42 11 27 4 0
374 62 217 93 2

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 14 0.0% 78.6% 21.4% 0.0%
2 12A1 33 30.3% 39.4% 30.3% 0.0%
3 12D 37 16.2% 56.8% 24.3% 2.7%
4 12D1 39 17.9% 53.8% 25.6% 2.6%
5 12D2 41 9.8% 61.0% 29.3% 0.0%
6 12D3 41 7.3% 53.7% 39.0% 0.0%
7 12D4 40 17.5% 67.5% 15.0% 0.0%
8 12D5 43 14.0% 60.5% 25.6% 0.0%
9 12D6 44 18.2% 54.5% 27.3% 0.0%

10 12D7 42 26.2% 64.3% 9.5% 0.0%
374 16.6% 58.0% 24.9% 0.5%Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

Điểm



Môn: Giáo dục công dân

Điểm trung bình: 8.29

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 14 0 0 4 10
2 12A1 33 0 1 5 27
3 12D 37 0 0 5 32
4 12D1 39 0 1 7 31
5 12D2 41 0 1 12 28
6 12D3 41 0 1 8 32
7 12D4 40 0 1 12 27
8 12D5 43 0 1 17 25
9 12D6 44 0 2 16 26

10 12D7 42 0 3 15 24
374 0 11 101 262

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 14 0.0% 0.0% 28.6% 71.4%
2 12A1 33 0.0% 3.0% 15.2% 81.8%
3 12D 37 0.0% 0.0% 13.5% 86.5%
4 12D1 39 0.0% 2.6% 17.9% 79.5%
5 12D2 41 0.0% 2.4% 29.3% 68.3%
6 12D3 41 0.0% 2.4% 19.5% 78.0%
7 12D4 40 0.0% 2.5% 30.0% 67.5%
8 12D5 43 0.0% 2.3% 39.5% 58.1%
9 12D6 44 0.0% 4.5% 36.4% 59.1%

10 12D7 42 0.0% 7.1% 35.7% 57.1%
374 0.0% 2.9% 27.0% 70.1%Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

Điểm



Môn: Ngoại ngữ

Điểm trung bình: 4.73

Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 4.94 20 8 5 1
2 12A1 40 5.32 18 11 8 3
3 12D 37 4 29 5 2 1
4 12D1 39 5.16 15 20 3 1
5 12D2 41 5.42 15 17 9 0
6 12D3 41 5.32 18 16 4 3
7 12D4 40 4.68 20 19 1 0
8 12D5 43 3.77 37 4 2 0
9 12D6 44 4.37 32 10 2 0

10 12D7 42 4.4 29 10 3 0
401 4.73 233 120 39 9

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 4.94 58.8% 23.5% 14.7% 2.9%
2 12A1 40 5.32 45.0% 27.5% 20.0% 7.5%
3 12D 37 4 78.4% 13.5% 5.4% 2.7%
4 12D1 39 5.16 38.5% 51.3% 7.7% 2.6%
5 12D2 41 5.42 36.6% 41.5% 22.0% 0.0%
6 12D3 41 5.32 43.9% 39.0% 9.8% 7.3%
7 12D4 40 4.68 50.0% 47.5% 2.5% 0.0%
8 12D5 43 3.77 86.0% 9.3% 4.7% 0.0%
9 12D6 44 4.37 72.7% 22.7% 4.5% 0.0%

10 12D7 42 4.4 69.0% 23.8% 7.1% 0.0%
401 4.73 58.1% 29.9% 9.7% 2.2%

Điểm 
trung 
bình

Điểm
Ghi chú

Tổng

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm 
trung 
bình

Điểm
Ghi chú



Theo số lượng:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 0 7 26 1
2 12A1 40 0 0 36 4
3 12D 37 0 9 25 3
4 12D1 39 0 1 34 4
5 12D2 41 0 1 35 5
6 12D3 41 0 0 35 6
7 12D4 40 0 13 23 4
8 12D5 43 0 19 23 1
9 12D6 44 0 14 28 2

10 12D7 42 0 10 32 0
401 0 74 297 30

Theo tỷ lệ:

Yếu TB Khá Giỏi
1.1-4.9 5.0-6.4 6.5-7.9 8.0-10

1 12A 34 0.0% 20.6% 76.5% 2.9%
2 12A1 40 0.0% 0.0% 90.0% 10.0%
3 12D 37 0.0% 24.3% 67.6% 8.1%
4 12D1 39 0.0% 2.6% 87.2% 10.3%
5 12D2 41 0.0% 2.4% 85.4% 12.2%
6 12D3 41 0.0% 0.0% 85.4% 14.6%
7 12D4 40 0.0% 32.5% 57.5% 10.0%
8 12D5 43 0.0% 44.2% 53.5% 2.3%
9 12D6 44 0.0% 31.8% 63.6% 4.5%

10 12D7 42 0.0% 23.8% 76.2% 0.0%
401 0.0% 18.5% 74.1% 7.5%Tổng

ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP

Tổng

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

STT Lớp
Số 

lượng

Điểm
Ghi chú



TT Khối
Năm 
2018

Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Ghi chú

1 A 25 25 29 22 9 10
2 A1 20 19 6 9 4 10
3 C 76 212 258 185 340 229
4 D 51 141 66 174 61 146

127 252 359 390 414 395Cộng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

TỪNG HỌC SINH ĐẠT TỪ 15 ĐIỂM TRỞ LÊN THEO KHỐI A, A1, C, D

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023
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Điểm
Năm 
2018

Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

1 <10 2 0 0 0 0 0
2 <=15 223 105 15 38 15 7
3 <=16 60 82 28 33 27 10
4 <=17 32 71 45 37 34 26
5 <=18 15 47 57 61 55 46
6 <=19 16 17 68 70 69 59
7 >19 6 34 161 186 227 253

354 356 374 425 427 401Tổng
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TT Ghi chú
Số lượng

0

50

100

150

200

250

300

<10 <=15 <=16 <=17 <=18 <=19 >19

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023





Môn Thứ tự Họ và tên giáo viên Điểm TB Ghi chú
1 Nguyễn Thành Biên 6.59
2 Vũ Thị Thu Hằng 6.37
3 Trần Như Trang 6.26
4 Nguyễn Xuân Chung 6.26
5 Nguyễn Thanh Nhã 5.76
1 Đặng Phương Lan 7.64
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7.60
3 Nguyễn Thị Mai Anh 7.15
4 Nguyễn Thị Thanh Thuý 7.09
1 Hồ Thị Kim Giang 8.00
2 Phan Thị Thu Phương 6.88
1 Nguyễn Quốc Hưng 5.88
2 Nguyễn Thu Huế 3.82

Sinh học 1 Lê Duy Hiếu 5.93
1 Trần Thị Phúc 6.33
2 Nguyễn Thị Hương Giang 5.80
3 Nguyễn Thị Yến 5.66
1 Cao Thị Phương 5.90
2 Bùi Thị Điệp 5.71
3 Nguyễn Thị Lợi 5.48
1 Nguyễn Thị Na 8.40
2 Lê Thị Yến 8.20
1 Phạm Thị Trà 4.88
2 Lê Thị Sen 4.80
3 Hoàng Thị Duyên 4.77
4 Trần Thanh Huyền 4.69
5 Nguyễn Thị Thanh Hưng 4.51

Toán

Ngữ văn

Vật lí
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